KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C1
Nhánh 1: Cây xanh trường em(Từ 10/02 – 15/02/2025)
Giáo viên dạy: Trần Thị Tươi
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Cào bấm cúc áo 
	
	- Quan sát, trò chuyện về một số loại cây có trong trường
- Xem video về các loại cây và tác dụng của chúng

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức 
So sánh cao hơn – thấp hơn
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Cô và trẻ trồng cây xanh trong vườn trường
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Cây chuối nhà em
	 Quan sát chiều dài của cây: Đo cây bằng điện thoại
- TCVĐ: Cây cao cây thấp
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Xem video: Sự phát triển của cây
- Ôn lại bào thơ: Cây chuối nhà em
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	Thứ 5
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé yêu môi trường.

	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
 - Xem video tác dụng của cây xanh đối với môi trường
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc chơi xây dựng

	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Lá xanh
Nghe: Lý cây bông
TC: Ai nhanh nhất 
	- Quan sát: Cành cây dâm chồi
- Trò chơi: Chú thỏ tài ba
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	- Vẽ các loại cây bé thích
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức 
Ôn luyện: So sánh cao hơn – thấp hơn
	
	- Ôn luyện: dán lá cho cây
- Chơi tự do với lắp ghép

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C2
Quả ngon bé thích (Từ 10/02 – 15/02/2025)
Giáo viên dạy: Đinh THị NGhiêm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bò chui qua cổng
	
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Xem video về các loại quả. Chơi trò chơi "Hái quả"
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi


	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá quả cam 
	
	- Trò chuyện cùng trẻ về nơi sống, các điều kiện sống của cây. Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trừơng sống: cây sống được cần có đất, nước, ánh sáng, không khí, sự chăm sóc của con người... 
- Xem video cây cần gì để lớn?
- Hoạt động trải nghiệm: Quả dầm sữa chua


	Thứ 4
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán quả cam 
	- Quan sát: quả quất
- TCDG: Cướp cờ
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Thực hành chăm sóc cây (tưới nước, nhổ cỏ)
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
- Xem video "Bỏ rác đúng nơi quy định"
https://www.youtube.
com/watch?v=2sGpJgi6tBs
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng, góc sách


	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Quả 

	
	-  Ôn thơ: Quả
- Xem video tìm hiểu về cây xanh và ích lợi của chúng: bóng mát, cho gỗ...
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc chơi sách truyện, kỹ thuật. 


	Thứ 6
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé bỏ rác đúng quy định 
	- Thực hành dọn vệ sinh sân trường. Bỏ rác đúng nơi quy định
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do:
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu vận động tinh, thử thách steam 
	-  Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ.
- Làm vệ sinh lớp học. Sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
- Nêu gương bé ngoan.


	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn thơ: Quả 

	
	- Cùng cô lau dọn đồ dùng đồ chơi, sắp xếp trang trí môi trường theo chủ đề mới.
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Quả ngon quanh bé (Từ 10/02 – 15/02/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Hải Yến
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bò chui qua cổng. 
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
	- Trò chuyện, xem vi deo về cách chăm sóc  cây ăn quả 
Trò chuyện, xem video về các chất dinh dưỡng có trong quả gần gũi: Quả cam, Chuối, Xoài, bơ

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức 
KPXH: Khám phá quả (Quả cam, quả chuối).
	
	Ôn luyệnvận động bò chui qua cổng qua trò chơi "Chuyển trái cây qua hầm" 
- Đọc đồng dao, ca dao: Ù à ù ập
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Quả dưa hấu
	Quan sát quả xoài 
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Thực hành chăm sóc cây  xanh, cây ăn quả trên sân trường tưới nước cho cây, xới đất xung quanh gốc cây
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	Trò chuyện, xem video về cách phòng tránh xâm hại trẻ em:https://youtu. be/wTlwvPfnHsc . Thảo luận Giúp trẻ nhận biết quyền được bảo vệ và phân biệt hành vi phù hợp và không phù hợp. thực hành cách xử lý cácTình huống  "Ai là người đáng tin cậy? Khi gặp nguy hiểm Dạy trẻ nói "KHÔNG" mạnh mẽ. thực hành học cách la to và gọi người lớn  Chơi trò chơi: Tô màu đỏ vào vùng không an toàn trên bức tranh vẽ hình cơ thể an toàn.

	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dạy kỹ năng ca hát: Quả.
NH: Vườn cây của ba
TCAN: Ai nhanh nhất
	
	- Trải nghiệm: Quả dầm sữa chua
Làm quen bài hát: Lý cây xanh, Quà mùng 8/3
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc chơi xây dựng

	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mỹ
Làm quả từ các nguyên vật liệu.
	- Quan sát Lá cây hồng xiêm
- TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng
- Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, vệ sinh trong lớp học bỏ vào thùng rác
- Chơi tự do: chơi các khu vực chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện âm thanh, góc công nghệ
	Thực hành, nhận xét sản phẩm tạo hình làm quả từ các nguyên vật liệu.
- Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTTM
Ôn hát:Sắp đến tết rồi 
	
	- Ôn luyện vận động võ tayTTC bài hát “Sắp đến tết rồi”
- Chơi các trò chơi dân gian: Chú khỉ con
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Nhánh 1: Bé yêu hoa(Từ 10/02 – 15/02/2025)

Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Hồng Nhung
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bò chui qua cổng
	
	- Xem phim Tôi yêu Việt Nam Điều bất ngờ dưới dòng sông, ngồi an toàn trên tàu thuyền https://www.youtube.com/watch?v=JCnkNt5b1NA
- Làm quen bài thơ: Hoa kết trái
-  Chơi đồ chơi góc nấu ăn.

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức 
Khám phá Hoa hồng
	
	- Làm quen câu chuyện: chú đỗ con
- Chơi các trò chơi trong các hoạt động: cướp cờ
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Thơ: Hoa mào gà
	- Quan sát hoa đồng tiền (sử dụng phần mềm kính núp quan sát các bộ phận của hoa)
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Làm quen bài hát: Màu hoa
- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách…").
- Chơi đồ chơi góc xây dựng.

	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm tranh hoa từ nguyên vật liệu
	
	- Vẽ theo ý thích: vẽ các loại rau, củ, quả
- Làm quen các bài hát: sắc màu trái cây
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.


	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ Nhịp: Màu hoa
NH: Hoa trong vườn.
TC: Gõ theo tiết tấu.
	- Quan sát hoa cúc (Chụp ảnh sưu tầm các loại hoa)
- TC: Kéo co
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi đồ chơi góc khoa học.
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn bài thơ: Hoa mào gà
	- Quan sát cây hoa hồng (Ngửi hương thơm, màu sắc của hoa)
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Vẽ theo ý thích: vẽ các loại rau, củ, quả
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.
























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 3 TUỔI C5
Bé yêu cây xanh (Từ 10/02 – 15/02/2025)
Giáo viên dạy: Bùi Việt Hòa
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Bấm mở cúc áo.
	
	Quan sát trò chuyện, xem vi deo, tranh ảnh, vật thật về một số loại cây xung quanh gần gũi với bé. Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích của cây ( ăn quả, lấy gỗ, cho bóng mát…)
Nghe bài hát vườn cây của ba
- Làm quen với bài đồng  dao: Ù à ù ập
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.

	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh cây cao, cây thấp
	
	- Vẽ theo ý thích các loại cây
- Nghe các bài hát, về các loại cây, Lý cây xanh, em yêu cây xanh
- Chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Cây dây leo 
	- Bé tìm cây cao nhất nhất ở sân trường, sử dụng phần mềm đo cây
- TCVĐ: Cây cao cây thấp.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ. Vẽ tự do trên sân trường, vẽ phấn các loại củ quả, hoa, cây, In hình hoa lá bằng khuôn in, thức hành trồng cây.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Xem phim tôi yêu Việt Nam Tết Đầy Món Ngon, Không Băng Qua Đường Giữa Các Xe Đang Dừng Đỗ https://www.youtube.com/watch?v=n3cAu8dg1IE 
 Ôn luyện so sánh 2 đối tượng cao hơn, thấp hơn
TC: Nhấn chọn cây cao, cây thấp
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi kĩ thuật



	Thứ 5
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé bỏ rác đúng nơi quy định.

	
	- Ôn thơ cây dây leo
 Nghe đọc thơ: Hoa kết trái, hồ  sen
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc chơi xây dựng

	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Lý cây xanh
Nghe: Em yêu cay xanh
TC: Nhảy theo giai điệu
	Truy tìm lá cho cây, tìm xem đó là lá của cây nào. Sử dụng ống kính GOOGLELENS chụp ảnh cây tra cứu thông tin cây bé muồn tìm hiểu
- TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh cuộn kèn bằng lá bé yêu khám phá. Làm thí nghiệm quan sát cây có nước cây không có nước, cây trồng có ánh sáng, cây bị che nắng
- Thực hành nhặt rác ngoài sân trường
	Ôn luyện các bài học qua link do trung tâm gửi
- Ôn vận động múa: Lý cây xanh xanh
- Nghe kể chuyện hạt giống nhỏ

	Thứ 7
	Lĩnh vực thể chất
Ôn luyện kĩ năng:  Bấm mở cúc áo

	
	- chơi đồ chơi






